
TR NG Đ I H C C N THƯỜ Ạ Ọ Ầ Ơ
TR NG THPT THSPƯỜ

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đ c l p - T  do – H nh phúcộ ậ ự ạ

C n Th , ngày 01 tháng 8 năm 2022ầ ơ

B NG PHÂN CÔNG CH  NHI M Ả Ủ Ệ
NĂM H C 2022 – 2023Ọ

STT L PỚ GVCN NH 2021-2022 GVCN NH 2022-2023 PHÒNG H CỌ ĐI N THO IỆ Ạ EMAIL

1 10A1 Lê T n Phongấ P.101-KNSP 0933259920 tanphong@ctu.edu.vn

2 10A2 D ng Bích Th oươ ả P.201-KNSP 0919219441 dbthao@ctu.edu.vn

3 10B1 Quan Văn Út P.06-THSP 0917535154 qvut@ctu.edu.vn

4 10B2 L u Tr ng Huỳnhư ọ P.05-THSP 0984120703 lthuynh@ctu.edu.vn

5 10D1 Võ Minh H iả P.202-KNSP 0939076953 vmhai@ctu.edu.vn

6 10D2 Tr n Th  H i Y nầ ị ả ế P.203-KNSP 0916344500 tthyen@ctu.edu.vn

7 11A1 Vũ Th  Thùy Trangị Lê Th  Tuy t Ph ngị ế ượ P.103-DBDT 0766962039 tuyetphuong@ctu.edu.vn

8 11A2
D ng Nguy n Thành ươ ễ
Luân

Nguy n H ng T ng Viễ ươ ườ P.104-DBDT
0939754694 huongtuongvi94@gmail.com

9 11B1 Tr nTh  Thu H ngầ ị ằ Nguy n Thanh Thúyễ P.301-KNSP
0913998866 nguyenthanhthuy@ctu.edu.v

n
10 11B2 L u Tr ng Huỳnhư ọ Phan Hoàng Linh P.302-KNSP 0919063596 phlinh@ctu.edu.vn

11 11D1 Tr n Th  H i Y nầ ị ả ế
D ng Nguy n Thành ươ ễ
Luân

P.402-KNSP
0939384856 dntluan@ctu.edu.vn

12 11D2 Tr n Quang Dinhầ Nguy n Th  Ng c V nễ ị ọ ẹ P.401-KNSP 0816639996 nguyenven.0127@gmail.com

13 12A1 Phan Hoàng Linh Vũ Th  Thùy Trangị P.12-THSP 0917131989 vtttrang@ctu.edu.vn

14 12A2 D ng Bích Th oươ ả Lê Nguy n Ng c Y nễ ọ ế P.11-THSP 0908500522 lnnyen@ctu.edu.vn

15 12B1 Lê Nguy n Ng c Y nễ ọ ế Tr n Th  Thu H ngầ ị ằ P.10-THSP 0904908140 thuhang@ctu.edu.vn

16 12B2 Nguy n H ng T ng Viễ ươ ườ Phan Kim H ngươ P.09-THSP 0944291571 pkhuong@ctu.edu.vn
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17 12D1 Nguy n Th y Thùy D ngễ ụ ươ Nguy n Thanh Phongễ P.08-THSP 0947400311 thphong@ctu.edu.vn

18 12D2 Nguy n Th  Ng c V nễ ị ọ ẹ Tr n Quang Dinhầ P.07-THSP 0978370800 quangdinh@ctu.edu.vn

*. Ghichú:
KNSP: Trung tâm Phát tri n k  năng S  ph m ; DBDT: Khoa D  b  Dân t cể ỹ ư ạ ự ị ộ
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